	PHÒNG GD&ĐT ĐỒ SƠN
TRƯỜNG THCS NGỌC HẢI


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     
Đồ Sơn, ngày 11 tháng 10 năm 2022



KẾT QUẢ
Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường
Năm học 2022 – 2023 

	TT
	Họ và tên
	Môn
	Lớp dạy
	Điểm tiết dạy
	Xếp loại
	Ghi chú

	1. 
	Nguyễn Thùy Dung
	Hóa
	9
	
	
	Miễn dạy

	2. 
	Bùi Thị Thanh Loan
	Sinh
	9
	
	
	Miễn dạy

	3. 
	Phạm Thị Ngân
	Ngữ văn
	9A
	
	
	Miễn dạy

	4. 
	Vũ Thúy Vân
	Tiếng Anh
	7A
	
	
	Miễn dạy

	5. 
	Cao Thị Thu
	Âm nhạc
	6A
	
	
	Miễn dạy

	6. 
	Đinh Thị Thu Ngà
	Mĩ thuật
	7A
	
	
	Miễn dạy

	7. 
	Dương Phương Anh
	Tin
	6A
	
	
	Miễn dạy

	8. 
	Nguyễn Thị Quỳnh Hương
	Ngữ văn
	8B
	
	
	Miễn dạy

	9. 
	Nguyễn Thị Hằng
	Địa lí
	9B
	
	
	Miễn dạy

	10. 
	Đinh Thị Hà Vân
	Toán
	7A
	
	
	Chuyên đề

	11. 
	Trần Thị Hảo
	Địa lí
	6A
	18
	Giỏi
	

	12. 
	Đỗ Thị Tuyết Nhung
	KHTN
	7A
	17,5
	Giỏi
	

	13. 
	Lê Thị Thanh Nhàn
	Tiếng Anh
	6B
	17,25
	Giỏi
	

	14. 
	Bùi Thủy Yến
	GDCD
	7A
	17,125
	Giỏi
	

	15. 
	Đinh Hoàng Lâm
	Tiếng Anh
	6A
	17,0
	Giỏi
	

	16. 
	Đinh Thị Khánh Linh
	Toán
	6A
	16,58
	Khá
	

	17. 
	Hoàng Thị Hải
	Ngữ văn
	8A
	16,25
	Khá
	

	18. 
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	Toán
	7B
	15,92
	Khá
	

	19. 
	Hoàng Nhật Thành
	Toán
	6B
	15,42
	Khá
	

	20. 
	Đinh Thị Thu Hiền
	Địa lí
	7A
	15,42
	Khá
	

	21. 
	Lưu Thị Thơm
	Lí
	8A
	15,25
	Khá
	

	22. 
	Lê Thị hải Yến
	TD
	6C
	
	
	Ốm
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